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NEW YORK COLLECTION

Thành phố New York (NYC), trung tâm 
của Vùng đô thị New York, là thành 
phố đông dân bậc nhất tại Hoa Kỳ. 
Với vai trò là một thành phố toàn cầu 
tiên phong, New York có sức ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến với thương mại, 
tài chính, văn hóa, thời trang và giải trí 
toàn cầu. Là nơi Liên Hiệp Quốc đặt 
tổng hành dinh, NYC đóng vai trò là 
một trung tâm quan trọng có tầm ảnh 
hướng đến các vấn đề quốc tế. Tên gọi 
NYC được đặt ra cũng nhằm phân 
biệt thành phố với tiểu bang New York 
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Với những thiết kế tối giản và 
hiện đại, bộ sưu tập New York 
sẽ đưa người dùng khám phá 
một thành phố sầm uất và hiện 
đại bậc nhất thế giới thông qua 
những đường nét kiến trúc của 
các công trình tiêu biểu như 
Cầu Brooklyn, Tượng nữ thần 
tự do, Tòa nhà Chrysler,... Đồng 
thời bộ sưu tập cũng mang  hơi 
thở về sự phát triển của thành 
phố mang tên New York.

05



GẠCH ỐP LÁT
/ Main Series / 
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NY D6635 / 60 x 60 cm

NY D8835 / 80 x 80 cm

NY D6637 / 60 x 60 cm

NY D8837 / 80 x 80 cm

NY D
Double Charge
Polished
01 Face
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NY D
Double Charge
Polished
01 Face

NY D6601 / 60 x 60 cm

NY D8801 / 80 x 80 cm

NY D6602 / 60 x 60 cm

NY D8802 / 80 x 80 cm
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NY1 GP8801  / 80 x 80 cm NY1 GP8802  / 80 x 80 cm

NY1 GP8803  / 80 x 80 cm NY1 GP8804  / 80 x 80 cm

NY1
Random 5 faces
Polished
4 colors
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NY2 GM6601  / 60 x 60 cm NY2 GM6602 / 60 x 60 cm

NY2 GM6603 / 60 x 60 cm NY2 GM6604 / 60 x 60 cm

NY2 GM3601 / 30 x 60 cm

NY2 GM3603 / 30 x 60 cm

NY2
Random 5 faces
Matt
4 colors

NY2
Random 10 faces
Matt
2 colors
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NY3
Random 5 faces
Polished
4 colors

NY3 GP6601 / 60 x 60 cm

NY3 GP8801 / 80 x 80 cm

NY3 GP6602 / 60 x 60 cm

NY3 GP8802 / 80 x 80 cm

NY3 GP8803 / 80 x 80 cm
NY3 GP6604 / 60 x 60 cm

NY3 GP8804 / 80 x 80 cm

NY3 GP61203
60 x 120 cm
Random 5 faces
Polished / Matt
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NY4
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY4 GM6601 / 60 x 60 cm

NY4 GM8801 / 80 x 80 cm

NY4 GM6603 / 60 x 60 cm

NY4 GM8803 / 80 x 80 cm

NY4 GM6602 / 60 x 60 cm

NY4 GM8802 / 80 x 80 cm
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NY5 GP6601 
60 x 60 cm
Random 5 faces
Polished

NY5 GP8801 
80 x 80 cm
Random 5 faces
Polished
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NY5 GP61201
60 x 120 cm
Random 5 faces
Polished / Matt
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NY6 NY6
Random 5 faces
Matt
4 colors

Random 6 faces
Matt
4 colors

NY6 GM3601 / 30 x 60 cm NY6 GM3602 / 30 x 60 cmNY6 GM6601 / 60 x 60 cm NY6 GM6602 / 60 x 60 cm

NY6 GM6603 / 60 x 60 cm NY6 GM6604 / 60 x 60 cm NY6 GM3603 / 30 x 60 cm NY6 GM3604 / 30 x 60 cm
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NY7
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY7
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY7 GM6601 / 60 x 60 cm

NY7 GM6603 / 60 x 60 cm

NY7 GM6602 / 60 x 60 cm NY7 GM3601 / 30 x 60 cm

NY7 GM3603 / 30 x 60 cm

NY7 GM3602 / 30 x 60 cm
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NY8
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY8 GM6601 / 60 x 60 cm
NY8 GM6602 / 60 x 60 cm

NY8 GM8802 / 80 x 80 cm

NY8 GM6603 / 60 x 60 cm
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NY9 NY9
Random 5 faces
Matt
4 colors

Random 5 faces
Matt
5 colors

NY9 GM3601  / 30 x 60 cm

NY9 GM3603  / 30 x 60 cmNY9 GM3602  / 30 x 60 cm

NY9 GM3605  / 30 x 60 cmNY9 GM3604  / 30 x 60 cm

NY9 GM6602 / 60 x 60 cm

NY9 GM6604 / 60 x 60 cm

NY9 GM6603 / 60 x 60 cm
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NY10
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY10
Random 5 faces
Matt
3 colors

NY10 GM6601 / 60 x 60 cm

NY10 GM6603 / 60 x 60 cm

NY10 GM6602 / 60 x 60 cm NY10 GM3601 / 30 x 60 cm NY10 GM3602 / 30 x 60 cm

NY10 GM3603 / 30 x 60 cm
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NY11 NY11
Random 5 faces
Matt
2 colors

Random 5 faces
Matt
3 colors

NY11 GM8802 / 80 x 80 cm

NY11 GM8803 / 80 x 80 cm

NY11 GM3601 / 30 x 60 cm

NY11 GM3603 / 30 x 60 cm

NY11 GM3602 / 30 x 60 cm
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NY12 GP6601 / NY12 GP8801
60 x 60 cm / 80 x 80 cm
Random 5 faces
Polished

NY12 GP61201 / NY12 GM61201 
60 x 120 cm
Random 5 faces
Polished / Matt
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NY14 GP6601 / NY14 GP8801
60 x 60 cm / 80 x 80 cm
Random 5 faces
Polished

NY14 GP61201
60 x 120 cm
Random 5 faces
Polished
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NY15 GP8801 / 80 x 80 cm

NY15 GP8802 / 80 x 80 cm

NY15
Random 5 faces
Polished
2 colors
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NY16 NY16
Random 5 faces
Polished
3 colors

Random 5 faces
Polished
3 colors

NY16 GP6601 / 60 x 60 cm

NY16 GP8801 / 80 x 80 cm

NY16 GP6602 / 60 x 60 cm

NY16 GP8802 / 80 x 80 cm

NY16 GP6603 / 60 x 60 cm

NY16 GP8803 / 80 x 80 cm

NY16 GP61201 / 60 x 120 cm

NY16 GP61203 / 60 x 120 cm

NY16 GP61202 / 60 x 120 cm
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NY18
Random 10 faces
Matt
6 colors

NY18-GC15901 / 15 x 90 cm

NY18-GC15902 / 15 x 90 cm

NY18-GC15903 / 15 x 90 cm

NY18-GC15904 / 15 x 90 cm

NY18-GC15905 / 15 x 90 cm

NY18-GC15906 / 15 x 90 cm
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NY GK
Random 10 faces
Matt
5 colors

NY GK15901 / 15 x 90 cm

NY GK15902 / 15 x 90 cm

NY GK15903 / 15 x 90 cm

NY GK15904 / 15 x 90 cm

NY GK15905 / 15 x 90 cm
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ 
TCVN 6415 : 2005

Độ hút nước, E

Độ bền uốn

Độ cứng bề mặt theo thang Mohs

Độ bền mài mòn bề mặt Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 11

Phần 12

Phần 10

Phần 14

Phần 13

Phần 18

Phần 4

Phần 3E�0,1

�42,0

�10v0

�5

�III

�III

�10

�8

<0,2

GA

Không rạn

%

N/mm²

10-6/oC

mm/m

GA,GB,GC

Cấp

Cấp

Chu kỳ

Không rạn

Chu kỳ

Độ bền sốc nhiệt

Độ bền rạn men

Hệ số giãn nở nhiệt dài 

Hệ số giãn nở ẩm

Độ bền chống bám bẩn

Độ bền hóa

Độ bền băng giá

TÊN CHỈ TIÊU ĐVT

DÁN NHÃN, ĐÓNG GÓI, 
BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

DÁN NHÃN

ĐÓNG GÓI

BẢO QUẢN

VẬN CHUYỂN

Mặt sau của sản phẩn có dấu hiệu nhận biết sản phẩm United tiles: Tên 
hoặc logo thương hiệu United tiles

Trên bao bì sản phẩm in logo của Tổng Công ty - Tên Công ty, địa chỉ 
Công Ty - Tên sản phẩm, quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng -  Một 
số chỉ tiêu kỹ thuật chính và khuyến cáo tính năng sử dụng

Sản phẩm được đóng gói bằng vật liệu mềm xốp như hộp bìa các tông 3 
lớp hoặc hộp xốp bọt biển để đảm bảo không sứt, vỡ trong quá trình vận 
chuyển.

Sản phẩm nên được bảo quản trong kho có mái che, xếp riêng từng lô 
theo chủng loại, kích thước và màu sắc

Sản phẩm nên được vận chuyển bằng phương tiện có mái che.
Khi bốc xếp cần nhẹ nhàng, đảm bảo không bị sứt mẻ.
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